
1 
 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:  1524 /CV-BCĐ     Bình Thuận, ngày 10 tháng 5 năm 2021 

V/v tiếp tục cập nhật danh sách 

các địa phương có liên quan  

đến dịch COVID-19 để áp  

dụng các biện pháp phòng,  

chống dịch  

 

                                                      nh g i:  

                                                         - Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

                                                         - Các cơ quan HCSN thuộc Trung ương; 

                                                         - Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; 

                                                         - Hiệp Hội Du lịch tỉnh; 

                                                         - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Tiếp theo Công văn số 1504/CV-BCĐ ngày 09/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh về việc danh sách các địa phương có liên quan đến dịch 

COVID-19 để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch. 

Qua số liệu cập nhật đến 06 giờ 30 phút ngày 10/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID-19 tỉnh tiếp tục cung cấp danh sách các địa phương có liên quan đến dịch 

COVID-19 (kèm theo) để các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh biết, kịp thời áp 

dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh sẽ tiếp tục điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình 

hình thực tế. 

(Danh sách kèm theo Công văn này thay thế Danh sách kèm theo Công văn số 

1504/CV-BCĐ ngày 09/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh)./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Các đ/c trong BTV Tỉnh ủy; 

- Các Thành viên BCĐ; 

- Trung tâm  iểm soát bệnh tật tỉnh; 

- TTYT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, NV 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Quốc Việt 
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DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ LIÊN QUAN 

ĐẾN DỊCH COVID-19 

(Kèm theo Công văn số:  1524  /CV-BCĐ ngày  10/5/2021 

của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh) 

Tỉnh/ TP 

 Huyện (hoặc 

thành phố quận, 

thị xã) 

Xã (hoặc phường, thị trấn) Ghi chú 

I. THỰC HIỆN CÁCH LY TẬP TRUNG 

Hà Nam 
Huyện Lý Nhân 

Xã Đạo Lý  

Thôn Đồng Yên, xã Chân Lý  

Thôn Nội Đọ, xã Bắc Lý  

Huyện Kim Bảng Thôn Gốm, xã Thụy Lôi  

Hưng Yên 

   

Huyện Phù Cừ 
Thôn Hoàng Xá, thôn Hoàng Các và 

thôn Nại  hê, xã Tiên Tiến 
 

Thị xã Mỹ Hào 

 Tổ dân phố Nguyễn Xá, phường 

Nhân Hòa   

Thôn Tiên Xá, Xã Cẩm Xá  Cập nhật mới 

Huyện  hoái Châu Thôn Mãn Hoà, Xã Tân Châu  

TP.HCM 

Quận Bình Tân 

Hẻm 20 và 77 đường Phạm Đăng 

Giảng, khu phố 2, phường Bình Hưng 

Hòa 
 

Quận 3 Hẻm 359 Lê Văn Sỹ, Phường 13  

Hà Nội 

 

 

 

Đông  nh 

 
 

 hu Trung, Xã Việt Hùng   

 hu công nghiệp Bắc Thăng Long, xã 

Kim Chung 
 

Khu tập thể ga Cổ Loa, thôn Trung, 

xã Việt Hùng 
 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung 

ương (cơ sở Đông  nh), xã  im 

Chung 
 

Hoàn  iếm 
Bệnh viện   cơ sở 1, Số 43 Quán Sứ , 

phường Hàng Bông  

Hoàng Mai 

Chung cư Viễn Đông Star số 1, phố 

Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt  

Tòa nhà Park 10, khu đô thị Times 

City  
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Bắc Từ Liêm 
Ngõ 86, đường Phú  iều, phường 

Phúc Diễn  

Ba Đình 

Ngách 87, ngõ 409, phố  im Mã, 

phường Ngọc  hánh  

Bệnh viện Medlatec, phố Nghĩa 

Dũng, phường Phúc Xá  Cập nhật mới 

Huyện Thanh Trì 

Bệnh viện   cơ sở 3, số 30 Cầu 

Bươu, xã Tân Triều  

Bệnh viên   Cơ sở 2, thôn Tựu Liệt, 

xã Tam Hiệp  

Hai Bà Trưng 
Ngõ 94 Bùi Thị Xuân, phường 

Nguyễn Du  

Sóc Sơn 

Thôn Nội Phật, xã Mai Đình  

Thôn Tăng Long, xã Việt Long  

Gia Lâm  

Bốn thôn (Linh Quy Bắc, Ngổ Ba, 

Linh Quy Đông, Cây Đề), Xã  im 

Sơn  
Cập nhật mới 

Sơn Tây 
Bệnh viện Quân y 105, Số 1 Chùa 

Thông, phường Sơn Lộc  

Huyện Thường T n

   

Ba thôn (Đông Duyên,  n Duyên và 

T  Dương), xã Tô Hiệu  

Yên Bái 

Thị xã Nghĩa Lộ 

 hu dân cư thuộc đường Ao Sen, tổ 

4, phường Tân  n 

 

Khu vực nhà nghỉ Hoa Tây Bắc, tổ 

01, phường Pú Trạng 

 

Thành phố Yên Bái  

Vĩnh Phúc 

Huyện Bình Xuyên 

Công ty Gạch men Vinatop, thôn 

Lương Câu, xã Sơn Lôi 

 

Thôn Tiền Phong, xã Tân Phong  

Thành phố Phúc 

Yên 

Quán bar Sunny, khu đô thị Đồng Sơn  

Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc 

Yên, Tổ 1, Phường Hùng Vương  

TP. Vĩnh Yên  

Huyện Yên Lạc Thôn Báo Văn 1, xã Đồng Văn  
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Đà Nẵng 

Quận Thanh  hê 

Bệnh viện Hoàn Mỹ, số 291 Nguyễn 

Văn Linh, phường Thạc Gián 
 

Chợ Thanh  hê, Phường Hòa  hê   

Quận Liên Chiểu  
Chợ Hòa  hánh Nam, phường Hòa 

 hánh Nam  
 

Quận Hải Châu 

  hách sạn Phú  n, Số 48 Đường 2 

tháng 9, phường Bình Hiên  

Chung cư F.home, đường Lý Thường 

Kiệt, phường Thạch Thang  Cập nhật mới 

Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA, số 

222 Phan Châu Trinh, phường Nam 

Dương  
Cập nhật mới 

Quán bar new Phương Đông, hai tổ 

dân phố (35, 36), phường Thuận 

Phước 
Cập nhật mới 

Quận Sơn Trà 

Chợ Phước Mỹ, phường Phước Mỹ   

Chung cư 12T3 trên đường Bùi 

Dương Lịch, phường Nại Hiên Đông   

Đồng Nai Long  hánh 

Bán k nh 50 mét xung quanh số nhà 

242 đường Ngô Quyền, phường Xuân 

Thanh 
 

Hải Dương Huyện Tứ Kỳ 
 hu dân cư  n Nhân Đồng, thị trấn 

Tứ Kỳ   

Bắc Ninh 

Huyện Lương Tài 
thôn Thanh Lâm và thôn Cường 

Tráng, xã  n Thịnh   

Thị xã Từ Sơn 
Xóm 6, xóm 5 khu phố Đa Hội, 

phường Châu  hê  

Huyện Tiên Du Thôn  iều, xã Hiên Vân  

Huyện Thuận Thành  

Thái Bình 

Quỳnh Phụ  Thôn Thái Thuần, xã  n Thái  Cập nhật mới 

Kiến Xương  Thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh  Cập nhật mới 

Thái Thụy  Thôn Đông Hòa, xã Hồng Dũng  Cập nhật mới 

Vũ Thư  Thôn Vô Ngại, xã Tam Quang  Cập nhật mới 

Lạng Sơn  
Thành phố Lạng 

Sơn 

Bệnh viện Phổi Lạng Sơn, đường 

Song Giáp, xã Hoàng Đồng  
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Thanh Hóa  
Thành phố Thanh 

Hóa 

Chung cư Đông Phát, phường Đông 

Vệ  

Nghệ An  Thị xã Hoàng Mai 

Năm thôn (Tâm Tiến, Đồng Tiến, Tân 

Hải, Tân Thành, Sơn Long), xã 

Quỳnh Lập 
 

Quãng Ngãi  
Thành phố Quảng 

Ngãi 

Xóm Vĩnh Long, thôn  n Vĩnh, xã 

Tịnh Kỳ   

Nam Định  Thị trấn Cổ Lễ Xóm Trại thuộc tổ dân phố Tây  ênh  

Phú Thọ  Thành phố Việt trì Khu 2 và khu 10, xã  im Đức  

Bắc Giang  

Lục Nam  Xã Phương Sơn   

Việt Yên   
Tổ dân phố My Điền (1, 2,  3), thị trấn 

Nếnh Cập nhật mới 

Huế   Phong Điền  
Hai xã Phong Hòa, Phong Thu  

Xã Phong Hiền  Cập nhật mới 

Hải Phòng  Tiên Lãng  
Hai thôn (Mỹ Lộc và Lộc Trù), Xã 

Tiên Thắng   

Đắk Lắk 

  

Thành phố Buôn Ma 

Thuột  
Trạm Y tế Phường Tân Thành  

Quảng Ninh  TP. Hạ Long  Khu 1 phố, phường Cao Xanh Cập nhật mới 

Quảng Trị 

  
Hải Lăng  Thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh Cập nhật mới 

Điện Biên  Huyện Điện Biên  
Hai đội (đội 06 và 18), xã Thanh 

Xương  Cập nhật mới 

II. THỰC HIỆN CÁCH LY TẠI NHÀ 

Hà Nam 
Huyện Lý Nhân 

Huyện Lý Nhân (Trừ xã Đạo Lý; 

Thôn Đồng Yên, xã Chân Lý; Thôn 

Nội Đọ, xã Bắc Lý) 

 

Huyện Kim Bảng Xã Thụy Lôi (Trừ Thôn Gốm)  

Hưng Yên 

Huyện Phù Cừ 
Xã Tiên Tiến (Trừ thôn Hoàng Xá, 

Hoàng Các và Nại  hê) 
 

Thị xã Mỹ Hào 

 Phường Nhân Hòa (Trừ Tổ dân phố 

Nguyễn Xá)  

Xã Cẩm Xá (Trừ Thôn Tiên Xá)  Cập nhật mới 

Huyện  hoái Châu Xã Tân Châu (Trừ thôn Mãn Hoà)   
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TP.HCM 

Bình Tân 

Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa 

(Trừ hẻm 20 và 77 Phạm Đăng 

Giảng) 
 

Quận 3  Phường 13 (Trừ Hẻm 359 Lê Văn Sỹ)   

Hà Nội 

Đông Anh 

Xã Việt Hùng (Trừ khu Trung)   

Xã  im Chung (Trừ khu công nghiệp 

Bắc Thăng Long, Bệnh viện Bệnh 

Nhiệt đới Trung ương) 

 

Xã Việt Hùng (Trừ khu tập thể ga Cổ 

Loa, thôn Trung) 
 

Hoàn  iếm 
Phường Hàng Bông (Trừ Số 43 Quán 

Sứ)  

Hoàng Mai 

Phường Thịnh Liệt (Trừ chung cư 

Viễn Đông Star số 1, phố Giáp Nhị) 
 

 hu đô thị Times City (Trừ Tòa nhà 

Park 10)   

Bắc Từ Liêm 
Phường Phúc Diễn (Trừ Ngõ 86, 

đường Phú  iều) 
 

Ba Đình 

Phường Ngọc  hánh (Trừ Ngách 87, 

ngõ 409, phố  im Mã) 
 

Phường Phúc Xá (Trừ Bệnh viện 

Medlatec, phố Nghĩa Dũng)   
Cập nhật mới 

Huyện Thanh Trì 
Xã Tân Triều (Trừ số 30 Cầu Bươu)   

Xã Tam Hiệp (Trừ thôn Tựu Liệt)  

Hai Bà Trưng  
Phường Nguyễn Du (Trừ Ngõ 94 Bùi 

Thị Xuân) 
 

Gia Lâm  

Xã  im Sơn (Trừ Bốn thôn (Linh 

Quy Bắc, Ngổ Ba, Linh Quy Đông, 

Cây Đề)  

Cập nhật mới 

Huyện Thường T n

   

Xã Tô Hiệu (Trừ ba thôn: Đông 

Duyên,  n Duyên và T  Dương),  
 

Sóc Sơn 
Xã Mai Đình (Trừ Thôn Nội Phật)   

Xã Việt Long (Trừ Thôn Tăng Long)  

Sơn Tây  
Phường Sơn Lộc (Trừ Bệnh viện 

Quân y 105, Số 1 Chùa Thông) 
 

Yên Bái Thị xã Nghĩa Lộ 

Phường Tân  n (Trừ khu dân cư 

thuộc đường Ao Sen, tổ 4) 

 

Phường Pú Trạng (Trừ khu vực nhà 

nghỉ Hoa Tây Bắc, tổ 01) 

 

Thái Bình  

Quỳnh Phụ  Xã  n Thái (Trừ Thôn Thái Thuần)  Cập nhật mới 

Kiến Xương  Xã Bình Minh (Trừ Thôn Hưng Đạo)  Cập nhật mới 

Thái Thụy   Xã Hồng Dũng (Trừ Thôn Đông Hòa)  Cập nhật mới 
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Vũ Thư   Xã Tam Quang (Trừ Thôn Vô Ngại) Cập nhật mới 

Vĩnh Phúc 

Huyện Bình Xuyên 

Thôn Lương Câu, xã Sơn Lôi (Trừ 

công ty Gạch men Vinatop) 

 

Xã Tân Phong (Trừ Thôn Tiền Phong)  

TP. Phúc Yên 

 hu đô thị Đồng Sơn (Trừ quán bar 

Sunny) 

 

Tổ 1, Phường Hùng Vương (Trừ 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc 

Yên) 
 

Thành phố Vĩnh 

Yên 

Xã Thanh Trù (Trừ quán Hải sản 

ngon) 
 

Huyện Yên Lạc Xã Đồng Văn (Trừ Thôn Báo Văn 1)   

Đà Nẵng 

Quận Thanh  hê 

Phường Thạc Gián (Trừ Bệnh viện 

Hoàn Mỹ, số 291 Nguyễn Văn Linh) 
 

Phường Hòa  hê trừ Chợ Thanh  hê    

Quận Liên Chiểu 

  

Phường Hòa  hánh Nam (Trừ Chợ 

Hòa  hánh Nam) 
 

Quận Hải Châu 

 Phường Bình Hiên (Trừ khách sạn 

Phú  n, Số 48 đường 2 tháng 9)  

Phường Thạch Thang (Trừ Chung cư 

F.home, đường Lý Thường Kiệt)  Cập nhật mới 

Phường Nam Dương (Trừ Thẩm mỹ 

viện quốc tế AMIDA, số 222 Phan 

Châu Trinh)  
Cập nhật mới 

Phường Thuận Phước (Trừ Quán bar 

new Phương Đông, hai tổ dân phố 

(35, 36))  
Cập nhật mới 

Quận Sơn Trà 

Phường Phước Mỹ (Trừ Chợ Phước 

Mỹ)  

Phường Nại Hiên Đông (Trừ Chung 

cư 12T3 trên đường Bùi Dương Lịch)   

 

Đồng Nai Long  hánh 

Phường Xuân Thanh (Trừ Bán k nh 

50 mét xung quanh số nhà 242 đường 

Ngô Quyền) 

 

Hải Dương Huyện Tứ Kỳ 
Thị trấn Tứ Kỳ (Trừ khu dân cư  n 

Nhân Đồng)  

Bắc Ninh 

Huyện Lương Tài 
Xã  n Thịnh (Trừ thôn Thanh Lâm 

và thôn Cường Tráng)  

Thị xã Từ Sơn Phường Châu  hê (Trừ Xóm 6, xóm  
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5 khu phố Đa Hội) 

Huyện Tiên Du Xã Hiên Vân (Trừ Thôn  iều)  

Lạng Sơn  
Thành phố Lạng 

Sơn 
Xã Hoàng Đồng (Trừ Bệnh viện Phổi 

Lạng Sơn, đường Song Giáp) 
 

Thanh Hóa 

  

Thành phố Thanh 

Hóa 
Phường Đông Vệ (Trừ Chung cư 

Đông Phát) 
 

Nghệ An  
Thành phố Hoàng 

Mai  

Xã Quỳnh Lập (Trừ Năm thôn (Tâm 

Tiến, Đồng Tiến, Tân Hải, Tân 

Thành, Sơn Long) 

 

Quãng Ngãi  
Thành phố Quảng 

Ngãi  
Thôn  n Vĩnh, xã Tịnh Kỳ (Trừ Xóm 

Vĩnh Long) 
 

Nam Định  Thị trấn Cổ Lễ  Tổ dân phố Tây  ênh (Trừ Xóm Trại)   

Phú Thọ  
Thành phố Việt Trì

  Xã  im Đức (Trừ khu 2 và khu 10)  

Bắc Giang  

Lục Nam  Huyện Lục Nam (Trừ Xã Phương 

Sơn)  
 

Việt Yên  Thị trấn Nếnh  trừ Tổ dân phố My 

Điền (1, 2,  3)  
Cập nhật mới 

Huế  Phong Điền  

Huyện Phong Điền (Trừ Hai xã 

(Phong Hòa, Phong Thu)  
 

Huyện Phong Điền (Trừ xã Phong 

Hiền) 
Cập nhật mới 

Hải Phòng  Tiên Lãng  Xã Tiên Thắng (Trừ hai thôn: Mỹ Lộc 

và Lộc Trù)  
 

Đắk Lắk  
Thành phố Buôn Ma 

Thuột 
Phường Tân Thành (Trừ Trạm Y tế 

Phường Tân Thành)  
 

Quảng Ninh  TP. Hạ Long  Phường Cao Xanh (Trừ Khu phố 1)  Cập nhật mới 

Quảng Trị  Hải Lăng  Xã Hải Chánh (Trừ Thôn Mỹ Chánh)  Cập nhật mới 

Điện Biên 

   
Huyện Điện Biên Xã Thanh Xương (Trừ Hai đội: 06 và 

18) 
Cập nhật mới 

 hánh Hòa 
Thành phố Nha 

Trang 

Các địa điểm theo Thông báo số:       

1503/SYT-NV ngày 09/5/2021 của Sở 

Y tế về việc thông báo tìm người liên 

quan đến bệnh nhân dương t nh với 

SARS-CoV-2 và thực hiện việc quản 

lý, giám sát. 

 

Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt 

 

 



9 
 

III. THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ, THEO DÕI SỨC KHỎE TẠI NHÀ,  HẠN CHẾ 

TIẾP XÚC 

 hánh Hòa 
Thành phố Nha Trang (trừ các địa điểm theo Thông báo số:       

1503/SYT-NV ngày 09/5/2021 của Sở Y tế) 
Cập nhật mới 

Lâm Đồng 
Thành phố Đà Lạt ((trừ các địa điểm theo Thông báo số:       

1503/SYT-NV ngày 09/5/2021 của Sở Y tế) 

Tất cả các trường hợp đi/đến/về từ vùng có dịch trở về tỉnh Bình Thuận đều phải thực hiện 

khai báo, giám sát y tế theo quy định. 
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